
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG Hà Nội, Ngày 20 Tháng 7 Năm 2024

LỚP: 10D6 Sĩ Số: 483
STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN GIỚI 

TÍNH NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI 
CHÚ

1 0118478566 Lã Kiều Tiên Nữ 19/12/2009 THCS Việt Long
2 0117082622 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 16/02/2009 THCS Việt Long
3 0118478607 Nguyễn Thu Trang Nữ 21/08/2009 THCS Việt Long
4 0150640668 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Nữ 26/05/2009 THCS Mai Đình
5 0150802726 Vương Ngọc Anh Nữ 10/06/2009 THCS Xuân Giang
6 0118111262 Phạm Hoàng Long Nam 03/03/2009 THCS Bắc Phú
7 0150804039 Nguyễn Thiện Trí Nam 02/08/2009 THCS Xuân Giang
8 0150802015 Nguyễn Thùy Dương Nữ 20/02/2009 THCS Xuân Giang
9 0117894569 Lưu Tiến Đạt Nam 11/10/2009 THCS Đông Xuân

10 0117913915 Nguyễn Xuân Mai Nữ 22/01/2009 THCS Tân Minh A
11 0118110423 Nguyễn Tuấn Anh Nam 05/12/2009 THCS Bắc Phú
12 0139760112 Dương Linh Chi Nữ 09/10/2009 THCS Tiên Dược
13 0150622643 Nguyễn Mai Hương Nữ 26/09/2009 THCS Vân Hà
14 0150622659 Nghiêm Thọ Đại Nam 21/10/2009 THCS Vân Hà
15 0150804015 Nguyễn Thị Hoan Nữ 08/04/2009 THCS Xuân Giang
16 0130664795 Nguyễn Lý Như Quỳnh Nữ 12/08/2009 THCS Việt Long
17 0117082683 Nguyễn Minh Tiến Nam 23/08/2009 THCS Việt Long
18 0150566245 Nguyễn Hữu Việt Anh Nam 17/06/2009 THCS Thụy Lâm
19 0150575307 Nguyễn Ngọc Khánh Duyên Nữ 27/03/2009 THCS Nguyễn Du
20 0117943753 Nguyễn Thúy Lương Nữ 03/07/2009 THCS Đông Xuân
21 0150622681 Đỗ Văn Đại Nam 03/10/2009 THCS Vân Hà
22 0139760168 Trần Phương Hòa Nữ 12/05/2009 THCS Tiên Dược
23 0150622606 Nguyễn Phương Liên Nữ 02/12/2009 THCS Vân Hà
24 0117944430 Trần Nhật Tuấn Anh Nam 11/06/2009 THCS Đông Xuân
25 0602448177 Trần Tiến Hoàng Nam 03/09/2009 THCS Đông Xuân
26 0117911978 Đặng Thùy Ngân Nữ 27/05/2009 THCS Tân Minh A
27 0118483260 Nguyễn Thu Thủy Nữ 10/05/2009 THCS Tân Minh A
28 0117953124 Đoàn Đức Duy Nam 30/08/2009 THCS Nguyễn Du
29 0150802028 Nguyễn Trương Khánh Linh Nữ 22/09/2009 THCS Xuân Giang
30 0150640642 Ngô Bùi Phương Anh Nữ 12/12/2009 THCS Mai Đình
31 0118111175 Nguyễn Xuân Hiệp Nam 23/08/2009 THCS Bắc Phú
32 0118003936 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 08/04/2009 THCS Tân Minh A
33 0150601568 Nguyễn Bảo Tâm Nữ 23/04/2009 THCS Thụy Lâm
34 0118110480 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 26/06/2009 THCS Bắc Phú
35 0150622680 Lê Trần Chiến Nam 07/04/2009 THCS Vân Hà
36 0150596099 Nguyễn Thị Nghĩa Nữ 16/03/2009 THCS Thụy Lâm
37 0150575375 Ngô Quỳnh Trang Nữ 22/01/2009 THCS Nguyễn Du
38 0118003132 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 01/09/2009 THCS Tân Minh A
39 0118110383 Nguyễn Quốc Việt Nam 15/09/2009 THCS Bắc Phú
40 0150575338 Nguyễn Tường Vy Nữ 27/10/2009 THCS Nguyễn Du
41 0150622625 Nguyễn Phương Linh Nữ 15/11/2009 THCS Vân Hà
42 0132357118 Đàm Quỳnh Anh Nữ 25/07/2009 THCS Tân Minh B
43 0117833265 Trần Hoài Anh Nữ 10/11/2009 THCS Phú Minh
44 0138929740 Nguyễn Đức Quân Nam 17/11/2009 THCS Đông Xuân
45 0150596109 Nguyễn Thùy Trang Nữ 12/10/2009 THCS Thụy Lâm
46 0143618542 Lê Tiến Dĩnh Nam 15/10/2008 THCS Tiên Dược
47 0117944098 Ngô Thị Bảo Ngọc Nữ 11/01/2009 THCS Đông Xuân
48 0150596084 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 24/10/2009 THCS Thụy Lâm
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